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 HUYỆN MAI CHÂU 

Tháng: 01/2018 ( Từ 08/01/2018 đến 31/01/2018 )  

 

THỜI KHOÁ BIỂU PHỤ ĐẠO-BỒI DƯỠNG 

NĂM HỌC  2017 - 2018 

 

 

Thứ 

 Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khôi 9 

Lớp 6A Lớp 6B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 8A Lớp 8B Lớp 9A Lớp 9B 

ChiềuThứ 4  

10/01 

(Bù 27/12) 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 BD: Văn-Thu BD: Văn-Trang BD: Toán-Khềnh;Địa-Anh BD: Toán-Hà 
 BD: Toán-Minh BD: Toán-Yến BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung BD: Văn-Thúy 
 BD: Anh-Thìn BD: Anh-Hữu BD:Văn-Nguyệt; BD: Tin-Toàn 
         

Chiều Thứ 4 

17/01 

(Bù 28/12) 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 PĐ: Văn-Thu PĐ: Toán-M PĐ: Văn-Tr PĐ: Toán-Yến PĐ: Văn-Ng PĐ: Toán-Kh   
   BD: Anh-Hữu BD: Toán-Kh  BD: Địa-Anh;Anh-Thìn 
       BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung 

ChiềuThứ 5 

18/01 

1 Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Bồi dưỡng Bồi dưỡng 

2 Toán-Minh Văn-Thu Văn-Trang Toán-Yến Toán-Khềnh Văn-Nguyệt Lí-Dũng Sinh-Dung 

3       Tin-Toàn Anh-Thìn 

ChiềuThứ 4 

24/01 

1 Tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 

2         

3         

ChiềuThứ 5 

25/01 

1 Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Bồi dưỡng Bồi dưỡng 

2 Toán-Minh Văn-Thu Văn-Trang Toán-Yến Toán-Khềnh Văn-Nguyệt Lí-Dũng Sinh-Dung 

3       Tin-Toàn Anh-Thìn 

ChiềuThứ 4 

31/01 

1 Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Phụ đạo Bồi dưỡng Bồi dưỡng 

2 Văn-Thu Toán-Minh Toán-Yến Văn-Trang Văn-Nguyệt Toán-Khềnh Toán-Hà Văn-Thúy 

3       Địa-Anh  

          

 


